
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 43 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI XUÂN TRƯỜNG

0108533807

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác muối 0893

2. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su

2219

5. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Loại trừ đấu giá)

4513

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Loại trừ đấu giá)

4530

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

10. Khai thác dầu thô 0610

11. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất ống phun nước, băng chuyền, băng tải

1399

12. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động
Chi tiết: Sản xuất thiết bị truyền tải năng lượng cơ khí

2814

13. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

14. Khai thác quặng sắt 0710

15. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BĂNG TẢI XUÂN TRƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN TRUONG CONVEYOR COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904645621
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 04/12/2018 đến ngày 03/01/2019



2.000.000.000 VNĐ

16. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

17. Khai thác và thu gom than bùn 0892

18. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
Chi tiết: Sản xuất băng tải

2816

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.

7730

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

23. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ đấu giá)

4610

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

27. Khai thác và thu gom than cứng 0510

28. Khai thác và thu gom than non 0520

29. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

30. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

31. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

32. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
Chi tiết: Sản xuất thiết bị máy cơ khí đốt lò, lò sưởi, máy 
phóng điện...

2815

33. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ 
cơ khí chính xác

2819

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 04/12/2018 đến ngày 03/01/2019



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 162942257

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 16, Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

VŨ VĂN BỘ Nam
24/06/1988 Kinh Việt Nam

12/02/2011 Công an Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       162942257
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 16, Xã Xuân Thượng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN BỘ Nam

24/06/1988 Kinh Việt Nam

12/02/2011 Công an Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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